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Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành ống của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ mét dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa theo TCVN 6150-1: 2003 (ISO 161-1: 1996) và chiều dày thành ống danh nghĩa phù hợp với ISO 4065: 1996 (xem phụ lục A).

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp chế tạo, vật liệu của ống hoặc ý định sử dụng như thế nào.

CHÚ THÍCH - Các cấp dung sai quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm dự kiến được chọn từ tiêu chuẩn này có tính đến vật liệu và ý định sử dụng.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 6145: 1996 (ISO 3126:1974), Ống nhựa - Đo kích thước.

3. Định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa sau:

3.1. Đường kính ngoài danh nghĩa (nominal outside diameter), dn: Cỡ ống được ấn định bằng số dùng chung cho tất cả các bộ phận trong hệ thống ống bằng nhựa nhiệt dẻo trừ các gờ và các bộ phận được thiết kế theo cỡ ren. Đường kính ngoài danh nghĩa là số được làm tròn thích hợp để tham khảo.

CHÚ THÍCH - Đối với ống phù hợp với TCVN 6150-1: 2003 (ISO 161-1: 1996), đường kính ngoài danh nghĩa, tính bằng milimet là đường kính ngoài trung bình nhỏ nhất dem,min được quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp.

3.2. Đường kính ngoài, de
3.2.1. Đường kính ngoài trung bình (mean outside diameter), dem: Độ dài đo được của chu vi ngoài của ống chia cho số (1), được làm tròn đến 0,1 mm.

3.2.2. Đường kính ngoài trung bình nhỏ nhất (minimum mean outside diameter), dem,min: Giá trị nhỏ nhất của đường kính ngoài trung bình được quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp và bằng đường kính ngoài danh nghĩa dn, tính bằng milimet.

3.2.3. Đường kính ngoài trung bình lớn nhất (maximum mean outside diameter), dem,max: Giá trị lớn nhất của đường kính ngoài trung bình được quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp.

3.2.4. Đường kính ngoài tại điểm bất kỳ (outside diameter at any point), dey: Đường kính ngoài đo được qua mặt cắt ngang tại điểm bất kỳ của ống, được làm tròn đến 0,1 mm.

3.2.5. Độ ô van (out-of-roundness): Hiệu số giữa đường kính ngoài lớn nhất và đường kính ngoài nhỏ nhất đo được trên cùng một mặt cắt ngang của ống.

3.3. Thuật ngữ liên quan đến dung sai2)
3.3.1. Dung sai (tolerance): Sự thay đổi cho phép của giá trị quy định của một đại lượng, được tính bằng hiệu số giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cho phép.

3.3.2. Độ sai lệch cho phép (permissible deviation): Hiệu số giữa giá trị giới hạn cho phép và giá trị so sánh (giá trị tham khảo).

3.3.3. Cấp dung sai (tolerance grade): Một nhóm các dung sai được coi là tương ứng với cùng cấp chính xác đối với tất cả các kích thước cơ bản trong một hệ thống các giới hạn và lắp ghép tiêu chuẩn.

3.4. Chiều dày thành ống (wall thickness), e
3.4.1. Chiều dày thành ống tại điểm bất kỳ (wall thickness at any point), ey: Chiều dày thành ống đo được tại điểm bất kỳ xung quanh chu vi của ống, được làm tròn đến 0,1 mm.

3.4.2. Chiều dày thành ống tối thiểu (minimum wall thickness), ey,min: Chiều dày thành ống tối thiểu đối với các ống được quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp.

3.4.3. Chiều dày thành ống tối đa (maximum wall thickness), ey,max: Chiều dày thành ống tối đa đối với các ống được quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp.

3.4.4. Chiều dày thành ống trung bình (mean wall thickness), em: Giá trị trung bình số học của ít nhất bốn số đo chiều dày cách đều nhau xung quanh cùng một tiết diện ngang của ống, bao gồm các giá trị đo nhỏ nhất và lớn nhất, được làm tròn đến 0,1 mm.
CHÚ THÍCH - Số lượng phép đo tối thiểu được quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp. Số lượng phép đo thực tế phụ thuộc vào vấn đề là các điểm đo phải cách đều nhau xung quanh mặt cắt ngang của ống và phải bao gồm cả hai giá trị đo nhỏ nhất và lớn nhất.

3.4.5. Chiều dày thành ống danh nghĩa (nominal wall thickness), en: Chiều dày thành ống, tính bằng milimet, được lập bảng trong ISO 4065: 1996, tương đương với chiều dày thành ống tối thiểu tại điểm bất kỳ ey,min.

4. Dung sai đường kính ngoài
4.1. Đường kính ngoài trung bình
Đối với các ống theo TCVN 6150-1: 2003 (ISO 161-1: 1996), các giá trị được quy định như đường kính ngoài danh nghĩa là đường kính ngoài trung bình nhỏ nhất, tính bằng milimet, và độ sai lệch cho phép từ các đường kính này phải có giá trị dương. Do đó các dung sai được viết dưới dạng 
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mm, trong đó x là giá trị dung sai từ Bảng 1 tương ứng với cấp dung sai.

Các giá trị trong Bảng 1 dựa trên dn quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp, tất cả các kích thước tính bằng milimet.

Cấp A: Đối với tất cả các đường kính ngoài danh nghĩa, dung sai bằng 0,009dn, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 0,3 mm và giá trị lớn nhất bằng 10,0 mm.

Cấp B: Đối với tất cả các đường kính ngoài danh nghĩa, dung sai bằng 0,006dn, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 0,3 mm và giá trị lớn nhất bằng 4,0 mm.

Cấp C: Đối với tất cả các đường kính ngoài danh nghĩa, dung sai bằng 0,003dn, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 0,3 mm và giá trị lớn nhất bằng 2,0 mm.

Cấp D: Đối với các đường kính ngoài danh nghĩa từ 10 đến 1000, các dung sai xác định dựa trên kinh nghiệm thực tế trong đó các dung sai nhỏ hơn các dung sai được quy định cho cấp C.

Cấp E: Kinh nghiệm thực tế và các số liệu thử nghiệm đã chỉ ra rằng, đối với một số loại đầu nối mà các dung sai cấp B nói chung có thể áp dụng được ví dụ các đầu nối nung chảy trong hệ thống ống nhựa PE, các dung sai tính toán đối với các đường kính ngoài danh nghĩa 110, 125 và 140 là quá lớn và có thể dẫn đến phá hỏng mối nối trước thời hạn. Do đó, dung sai cấp E được thiết lập cho các ứng dụng như vậy.

4.2. Độ ô van của đường kính ngoài

Có bốn cấp dung sai cho trong Bảng 2. Các giá trị dung sai đối với mỗi cấp được tính toán từ đường kính ngoài danh nghĩa dn được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp, tất cả các đường kính tính bằng milimet. Các hệ số tính toán sử dụng dựa trên kinh nghiệm thực tế. Cấp K thích hợp cho ống xoắn, được xử lý để giãn ra cho phù hợp theo quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm.

Cấp K: Dung sai bằng 0,06dn, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 1,0 mm, và chỉ áp dụng cho các đường kính ngoài danh nghĩa ≤ 160.

Cấp L: Dung sai bằng 0,05dn, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 1,0 mm.

Cấp M: Dung sai bằng 0,024dn, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 1,0 mm.

Cấp N:

a) Đối với các đường kính ngoài danh nghĩa ≤ 75, dung sai bằng (0,008dn+1) mm, được làm tròn đến 0,1 mm, với giá trị nhỏ nhất bằng 1,2 mm.

b) Đối với các đường kính ngoài danh nghĩa > 75 nhưng ≤ 250, dung sai bằng 0,02dn, được làm tròn đến 0,1 mm.

c) Đối với các đường kính ngoài danh nghĩa > 250, dung sai bằng 0,035dn, được làm tròn đến 0,1 mm.

CHÚ THÍCH - Tiêu chuẩn ống phù hợp sẽ quy định thời điểm đo độ ô van, ví dụ ở thời điểm đúc ép, thời điểm sản phẩm xuất khỏi nhà máy hoặc thời điểm sử dụng.

Bảng 1 - Dung sai đường kính ngoài trung bình - Dãy thông số theo hệ mét

Dung sai tính bằng milimet

	Đường kính ngoài danh nghĩa

dn
	Dung sai (+x)

	
	Cấp A
	Cấp B
	Cấp C
	Cấp D
	Cấp E

	10

12

16

20
25

32

40

50
63

75

90

110
125

140

160

180
200

225

250

280
315

355

400

450
500

560

630

710
800

900

1 000

1 200
1 400

1 600

1 800

2 000
	0,3

0,3

0,3

0,3
0,3

0,3

0,4

0,5
0,6

0,7

0,9

1,0
1,2

1,3

1,5

1,7
1,8

2,1

2,3

2,6
2,9

3,2

3,6

4,1
4,5

5,0

5,7

6,4
7,2

8,1

9,0

10,0
10,0

10,0

10,0

10,0
	0,3

0,3

0,3

0,3
0,3

0,3

0,3

0,3
0,4

0,5

0,6

0,7
0,8

0,9

1,0

1,1
1,2

1,4

1,5

1,7
1,9

2,2

2,4

2,7
3,0

3,4

3,8

4,0
4,0

4,0

4,0

-
-

-

-

-
	0,3

0,3

0,3

0,3
0,3

0,3

0,3

0,3
0,3

0,3

0,3

0,4
0,4

0,5

0,5

0,6
0,6

0,7

0,8

0,9
1,0

1,1

1,2

1,4
1,5

1,7

1,9

2,0
2,0

2,0

2,0

-
-

-

-

-
	0,2

0,2

0,2

0,2
0,2

0,2

0,2

0,2
0,2

0,2

0,3

0,3
0,3

0,4

0,4

0,5
0,5

0,5

0,6

0,6
0,6

0,7

0,7

0,8
0,9

1,0

1,1

1,2
1,3

1,5

1,6

-
-

-

-

-
	-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

0,6
0,6

0,8

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-


Bảng 2 - Dung sai độ ô van - Dãy thông số theo hệ mét

Dung sai tính bằng milimet

	Đường kính ngoài danh nghĩa

dn
	Dung sai

	
	Cấp K
	Cấp L
	Cấp M
	Cấp N

	10

12

16

20
25

32

40

50
63

75

90

110
125
140

160

180
200

225

250

280
315

355

400

450
500

560

630

710
800
900

1 000

1 200
1 400

1 600

1 800

2 000
	1,0

1,0

1,0

1,2
1,5

2,0

2,4

3,0
3,8

4,5

5,4

6,6
7,5

8,4

9,6

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
	1,0

1,0

1,0

1,0
1,3

1,6

2,0

2,5
3,2

3,8

4,5

5,5
6,3

7,0

8,0

9,0
10,0

11,3

12,5

14,0
15,8

17,8

20,0

22,5
25,0

28,0

31,2

35,5
40,0

45,0

-

-
-

-

-

-
	1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,2
1,6

1,8

2,2

2,7
3,0

3,4

3,9

4,4
4,8

5,4

6,0

6,8
7,6

8,6

9,6

10,8
12,0

13,5

15,2

17,1
19,2

21,6

24,0

28,8
33,6

38,4

43,2

48,0
	1,2

1,2

1,2

1,2
1,2

1,3

1,4

1,4
1,5

1,6

1,8

2,2
2,5

2,8

3,2

3,6
4,0

4,5

5,0

9,8
11,1

12,5

14,0

15,6
17,5

19,6

22,1

24,9
28,0

31,5

35,0

42,0
49,0

56,0

63,0

70,0


5. Dung sai chiều dày thành ống
5.1. Chiều dày thành ống tại điểm bất kỳ ey
Ba cấp dung sai cho trong Bảng 3, 4 và 5 bao gồm từ chiều dày thành ống tối thiểu ey,min cho đến 50 mm (Bảng 3 và 4) và 46 mm (Bảng 5). Cấp dung sai có thể được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm.

Các giá trị dung sai trong Bảng 3, 4 và 5 được tính toán theo các mối quan hệ nêu ra dưới đây, trong đó tất cả các giá trị được tính bằng milimet, các mối quan hệ dựa trên kinh nghiệm thực tế đúc ép các ống nhựa nhiệt dẻo có chiều dày thành đến 50 mm. Các giá trị dung sai quy định trong Bảng 5 thường sử dụng cho các ống được nối bằng phụ tùng nối cơ học mà ở đó cần phải có một dung sai chặt chẽ về chiều dày thành ống cho phép ép vật liệu ống mà không cần thêm các vòng làm kín.

Cấp T (xem Bảng 3):

a) Đối với ey,min ≤ 4,6, dung sai bằng (0,1 ey,min + 0,2) mm, được làm tròn đến 0,1 mm.

b) Đối với ey,min > 4,6, dung sai bằng 0,15 ey,min, được làm tròn đến 0,1 mm.

Cấp U (xem Bảng 4): Đối với ey,min > 3,5, dung sai bằng 0,2ey,min, được làm tròn đến 0,1 mm.

Cấp V (xem Bảng 5): Đối với ey,min ≤ 46, dung sai bằng (0,1ey,min + 0,1) mm, được làm tròn đến 0,1 mm.
Các dung sai nhận được đối với ey,min sử dụng để xác định ey,max theo công thức sau:

ey,max = (ey,min + ty)

trong đó ty là dung sai đối với cấp và chiều dày thành ống tối thiểu có liên quan.

Các giới hạn đối với ey phải được biểu thị như một sai lệch cho phép có giá trị dương liên quan với ey,min qua công thức:
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Bảng 3 - Dung sai chiều dày thành ống tại điểm bất kỳ - Cấp T
Kích thước tính bằng milimet
	Chiều dày thành ống tối thiểu
ey,min
	Dung sai cấp T
ty
	Chiều dày thành ống tối thiểu
ey,min
	Dung sai cấp T
ty

	>
	≤
	
	>
	≤
	

	-

1,0

2,0

3,0

4,0

4,6

5,3

6,0

6,6

7,3

8,0

8,6

9,3

10,0

10,6

11,3

12,0

12,6

13,3

14,0

14,6

15,3

16,0

16,6

17,3

18,0

18,6

19,3

20,0

20,6

21,3

22,0

22,6

23,3

24,0

24,6
	1,0

2,0

3,0

4,0

4,6

5,3

6,0

6,6

7,3

8,0

8,6

9,3

10,0

10,6

11,3

12,0

12,6

13,3

14,0

14,6

15,3

16,0

16,6

17,3

18,0

18,6

19,3

20,0

20,6

21,3

22,0

22,6

23,3

24,0

24,6

25,3
	0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8
	25,3

26,0

26,6

27,3

28,0

28,6

29,3

30,0

30,6

31,3

32,0

32,6

33,3

34,0

34,6

35,3

36,0

36,6

37,3

38,0

38,6

39,3

40,0

40,6

41,3

42,0

42,6

43,3

44,0

44,6

45,3

46,0

46,6

47,3

48,0

48,6

49,3
	26,0

26,6

27,3

28,0

28,6

29,3

30,0

30,6

31,3

32,0

32,6

33,3

34,0

34,6

35,3

36,0

36,6

37,3

38,0

38,6

39,3

40,0

40,6

41,3

42,0

42,6

43,3

44,0

44,6

45,3

46,0

46,6

47,3

48,0

48,6

49,3

50,0
	3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5


Bảng 4 - Dung sai chiều dày thành ống tại điểm bất kỳ - Cấp U

Kích thước tính bằng milimet

	Chiều dày thành ống tối thiểu
ey,min
	Dung sai cấp U

ty
	Chiều dày thành ống tối thiểu
ey,min
	Dung sai cấp U
ty
	Chiều dày thành ống tối thiểu
ey,min
	Dung sai cấp U
ty

	>
	≤
	
	>
	≤
	
	>
	≤
	

	3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0
	4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5
	0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8
	19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0
	20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5
	3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0
	35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

47,5

48,0

48,5

49,0

49,5
	36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

47,5

48,0

48,5

49,0

49,5

50,0
	7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9


Bảng 5 - Dung sai chiều dày thành ống tại điểm bất kỳ - Cấp V

Kích thước tính bằng milimet

	Chiều dày thành ống tối thiểu

ey,min
	Dung sai
cấp V

ty
	Chiều dày thành ống tối thiểu

ey,min
	Dung sai
cấp V

ty

	>
	≤
	
	>
	≤
	

	-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0
	1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0
	0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4
	23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0
	24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0
	2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7


5.2. Chiều dày thành ống trung bình em
Hai cấp dung sai cho trong Bảng 6 và 7 bao gồm từ chiều dày thành ống tối thiểu ey,min cho đến 50 mm. Cấp dung sai có thể quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm.

Các giá trị dung sai trong Bảng 6 và 7 được tính toán từ các mối quan hệ sau đây, trong đó tất cả các giá trị được tính bằng milimet, các mối quan hệ dựa trên kinh nghiệm thực tế đúc ép các ống nhựa nhiệt dẻo có chiều dày thành đến 50 mm.

Cấp W (xem Bảng 6): Đối với tất cả các chiều dày thành ống tối thiểu đến 50 mm, dung sai bằng (0,1ey,min + 0,2) mm, được làm tròn đến 0,1 mm.

Cấp X (xem Bảng 7): Đối với các chiều dày thành ống tối thiểu lớn hơn 16 mm, dung sai bằng (0,15ey,min + 0,2) mm, được làm tròn đến 0,1 mm.

Đối với ống hình trụ, giá trị tối thiểu của em bằng giá trị của ey,min, và do đó dung sai bằng sai lệch cho phép dương của em từ ey,min.

Do đó, các trị số giới hạn đối với em tính như sau:


[image: image3.wmf]m
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trong đó

ey,min quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp, tính bằng milimet;

tm là giá trị dung sai trong Bảng 6 và 7, tính bằng milimet.

6. Đo kích thước
Toàn bộ các phép đo đường kính ngoài và chiều dày thành ống phải được thực hiện theo phương pháp quy định trong tiêu chuẩn ống phù hợp, hoặc theo TCVN 6145: 1996 (ISO 3216: 1974).

Bảng 6 - Dung sai chiều dày thành ống trung bình - Cấp W

Kích thước tính bằng milimet

	Chiều dày thành ống tối thiểu

ey,min
	Dung sai cấp W

tm
	Chiều dày thành ống tối thiểu

ey,min
	Dung sai cấp W

tm

	>
	≤
	
	>
	≤
	

	-

1,0

2,0

3,0
4,0

5,0

6,0

7,0
8,0

9,0

10,0

11,0
12,0

13,0

14,0

15,0
16,0

17,0

18,0

19,0
20,0

21,0

22,0

23,0
24,0
	1,0

2,0

3,0

4,0
5,0

6,0

7,0

8,0
9,0

10,0

11,0

12,0
13,0

14,0

15,0

16,0
17,0

18,0

19,0

20,0
21,0

22,0

23,0

24,0
25,0
	0,3

0,4

0,5

0,6
0,7

0,8

0,9

1,0
1,1

1,2

1,3

1,4
1,5

1,6

1,7

1,8
1,9

2,0

2,1

2,2

2,3
2,4

2,5

2,6
2,7
	25,0

26,0

27,0

28,0
29,0

30,0

31,0

32,0
33,0

34,0

35,0

36,0
37,0

38,0

39,0

40,0
41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0
49,0
	26,0

27,0

28,0

29,0
30,0

31,0

32,0

33,0
34,0

35,0

36,0

37,0
38,0

39,0

40,0

41,0
42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0
50,0
	2,8

2,9

3,0

3,1
3,2

3,3

3,4

3,5
3,6

3,7

3,8

3,9
4,0

4,1

4,2

4,3
4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1
5,2


Bảng 7 - Dung sai chiều dày thành ống trung bình - Cấp X

Kích thước tính bằng milimet
	Chiều dày thành ống tối thiểu ey,min
	Dung sai cấp X
tm
	Chiều dày thành ống tối thiểu
ey,min
	Dung sai cấp X
tm

	>
	≤
	
	>
	≤
	

	16,0

16,7

17,3

18,0

18,7

19,3

20,0

20,7

21,3

22,0

22,7

23,3

24,0

24,7

25,3

26,0

26,7

27,3

28,0

28,7

29,3

30,0

30,7

31,3

32,0
	16,7

17,3

18,0

18,7

19,3

20,0

20,7

21,3

22,0

22,7

23,3

24,0

24,7

25,3

26,0

26,7

27,3

28,0

28,7

29,3

30,0

30,7

31,3

32,0

32,7
	2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1
	32,7

33,3

34,0

34,7

35,3

36,0

36,7

37,3

38,0

38,7

39,3

40,0

40,7

41,3

42,0

42,7

43,3

44,0

44,7

45,3

46,0

46,7

47,3

48,0

48,7
	33,3

34,0

34,7

35,3

36,0

36,7

37,3

38,0

38,7

39,3

40,0

40,7

41,3

42,0

42,7

43,3

44,0

44,7

45,3

46,0

46,7

47,3

48,0

48,7

49,3
	5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6


PHỤ LỤC A
(tham khảo)

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 6150-1: 2003 (ISO 161-1: 1996), Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng -Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét.

[2] TCVN 2244: 1999 (ISO 286-1: 1988), Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép. Phần 1: Cơ sở của dung sai, sai lệch và lắp ghép.

[3] ISO 4065: 1996, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table (Ống nhựa nhiệt dẻo -Bảng chiều dày thành ống thông dụng).






















1) Giá trị của ( được lấy là 3,142


2) Các định nghĩa này phù hợp với TCVN 2244: 1999 (ISO 286-1: 1988) đo nhỏ nhất và lớn nhất, được làm tròn đến 0,1 mm.
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